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I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Cán bộ chấm thi chấm đúng như đáp án, thang điểm của phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Hướng dẫn chấm chủ yếu được biên soạn theo hướng “mở”, chỉ nêu những ý chính, từ đó phát triển các ý cụ thể. Trong quá trình chấm, cần quan tâm đến lí giải, lập luận của thí sinh.

3. Nếu có câu nào, ý nào mà thí sinh có cách trả lời khác với hướng dẫn chấm nhưng đúng, thì vẫn cho điểm tối đa của câu, ý đó theo thang điểm.

II. HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu1

(2,5 điểm)
	a) Trình bày những đặc điểm chính về tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng.
	1,5

	
	- Diện tích: khoảng 15 nghìn km2.

- Nguyên nhân hình thành: Đất phù sa do hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp. 
- Vị trí nằm ở phía Bắc nước ta, thuận lợi về nhiều mặt cho phát triển kinh tế.
- Độ cao: 
+ Tương đối thấp và bằng phẳng, có độ cao trung bình 0,4 m- 12m so với mặt nước biển. 

- Địa hình nhân tạo: hệ thống đê điều ven sông, ven biển và chịu tác động của thủy chế sông Hồng.
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.
	0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b) Vào mùa đông Đông Bắc Bắc Bộ tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ:
	1,0

	
	- Do vị trí nằm tiếp xúc với vùng Hoa Nam Trung Quốc, nơi đón gió mùa đông bắc đầu tiên.

- Chiệu ảnh hưởng của khối khí cực đới thổi xuống (gió mùa đông bắc) chưa hề bị biến tính.

- Vùng có địa hình núi thấp, núi hình cánh cung đón gió mùa đông bắc.
	0,25

0,25

0,5



	Câu2

(3,5 điểm)
	a) Trình bày những đặc điểm chính về địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
	2,0

	
	- Khái quát vị trí của miền: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nằm từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.
- Đặc điểm địa hình khu vực đồi núi:

+ Độ cao: Đây là miền có độ cao đồ sộ, hiểm trở nhất nước ta. Trong đó nổi bật là dãy Hoàng Liên Sơn với nhiều đỉnh núi cao trên 2000m. 
+ Hướng các dãy núi: Hướng tây bắc - đông nam là hướng núi chính của miền thể hiện rõ qua 2 dãy núi là Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc. 

+ Đặc điểm hình thái: các núi trong miền có độ chia cắt và độ dốc lớn. 

- Đặc điểm địa hình khu vực đồng bằng:

+ Nguồn gốc hình thành: Ngoài các đồng bằng có diện tích lớn do phù sa sông bồi tụ như sông Mã – sông Chu, sông Cả. Các đồng bằng nhỏ hẹp ở phía nam có nguồn gốc từ sự kết hợp phù sa sông và biển.

+ Đặc điểm hình thái: đồng bằng hẹp dần theo chiều bắc - nam, bị chia cắt bởi các dãy núi lan ra sát biển.

+ Hướng mở rộng và phát triển của đồng bằng chậm do có ít sông lớn đổ ra.

- Địa hình ven biển và thềm lục địa: Địa hình ven biển đa dạng, thềm lục địa có xu hướng càng vào nam càng hẹp dần. 
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 0,25

0,25

	
	b) Hãy tính lưu lượng dòng chảy trung bình cả năm của sông Hồng và nhận xét về chế độ nước sồng Hồng dựa vào kết quả tính và bảng số liệu trên.
	1,5

	
	- Lưu lượng dòng chảy trung bình cả năm của sông Hồng là 362,9 m3/s.

- Nhận xét:

+ Chế độ nước của sông Hồng rất thất thường và phức tạp.
+ Mùa lũ kéo dài 5 tháng, từ tháng 6 đến tháng 10.

+ Đỉnh điểm vào tháng 8 sau đó giảm dần đến cuối mùa lũ là tháng 10.

+ Mùa cạn kéo dài 7 tháng, từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.

+ Chênh lệch giữa lưu lượng tháng cao nhất (tháng 8) và tháng thấp nhất (tháng 3) trong năm là vô cùng lớn (khoảng 10 lần).
	0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu3

(3,0 điểm)
	a) Xác định vùng có mức độ tập trung dân cư đông nhất nước ta và giải thích. Phân tích ảnh hưởng của dân số đông đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên của vùng.
	2,0

	
	- Vùng có mức độ dân cư tập trung cao: ĐBSH (nêu dẫn chứng: mật độ dân số trung bình phổ biến ở mức cao......, so với mật độ dân số trung bình cả nước gấp >4 lần, so với mật độ TB của Tây Nguyên....

- Nguyên nhân: Do ĐBSH hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất và cư trú

+ Kinh tế phát triển (nhấn mạnh đến hoạt động sản xuất nông nghiệp lâu đời, thâm canh lúa nước cần nhiều lao động......).

+ Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời...

+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi: Địa hình...., khí hậu..., đất đai....

- Ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế - xã hội

+ Làm chậm sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế của vùng...

+ Gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm trong vùng và phát triển các điều kiện phúc lợi xã hội...

+ Tác động mạnh mẽ lên các tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên đất, gây ô nhiễm môi trường....
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) Nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta.
	1,0

	
	Trong giai đoạn 1989-2009, cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi nước ta có sự thay đổi:

- Tỉ lệ dân số thuộc nhóm tuổi 0-14 tuổi có xu hướng giảm (dẫn chứng)
- tỉ lệ dân số thuộc nhóm tuổi 15-60 tuổi tăng mạnh (dẫn chứng)
- Tỉ lệ dân số thuộc nhóm tuổi 60 tuổi trở lên tăng (dẫn chứng)
-> KL: Cơ cấu dân số nước ta đang có xu hướng chuyển dịch từ kết cấu dân số trẻ sang kết cấu dân số già và hiện nước ta đang có cơ cấu dân số vàng (tỉ lệ người phụ thuộc giảm...., tỉ lệ nguồn lao động cao...)
	0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu4

(3,0 điểm)
	Nhận xét tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản giai đoạn 2000 – 2007.
	3,0

	
	*. Tình hình phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2000-2007

- Tổng sản lượng thủy sản cũng như sản lượng thủy sản khia thác và nuôi trồng đều tăng nhưng tốc độ tăng khác nhau:

+ Tổng sản lượng thủy sản tăng 1,9 lần (1.947,3 nghìn tấn)

+ Sản lượng khai thác thủy sản tăng 1,2 lần ( 413,6 nghìn tấn)

+ Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 3,6 lần(1.533,7 nghìn tấn)

-> So sánh tốc độ phát triển của KTTS và NTTS ( Tốc độ phát triển sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn hơn khai thác).

- So sánh về quy mô SLKT và SLNTTS ( Sản lượng khai thác thủy sản lớn hơn nuôi trồng).

-> Kết luận: ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh.

*. Tình hình phân bố

- Không đều trên lãnh thổ có sự khác nhau giữa các vùng

- Phát triển mạnh nhất vùng ĐBSL: phát triển cả ngành đánh bắt và nuôi trồng (dẫn chứng: nền màu bản đồ, biểu đồ trên bản đồ....)

- Vùng DHNTB phát triển khá mạnh, chủ yếu là đánh bắt thủy sản (dẫn chứng)

- Vùng BTB và ĐBSH phát triển vừa

- Kém phát triển nhất là vùng TN và TDMNBB ( phân tích)
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu5

(4,0 điểm)
	a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lúa và sản lượng lúa bình quân đầu người ở nước ta.
	2,5

	
	* Xử lí bảng số liệu : ( tỉ lệ %)
Năm

1981

1990

2003

2013

Số dân
100
120,6
147,4
163,6
SL lúa  
100
154,8
279,0
354,8
SL lúa BQĐN 
100
128,4
189,3
216,9

	0,5

	
	*  Vẽ biểu đồ: Đường biểu diễn: Chính xác tỉ lệ, khoảng cách năm; đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, tên trục tung, trục hoành; đảm bảo tính thẩm mĩ...
	2,0

	
	b) Nhận xét:
	1,5

	
	Giai đoạn 1981 – 2013, số dân, sản lượng lúa và bình quân lúa đầu người của nước ta liên tục tăng, tốc độ tăng khác nhau:

- Số dân tăng 34,9 triệu người, gấp 1,64 lần.

- Sản lượng lúa, tăng 31,6 triệu tấn, gấp 3,55 lần

- Bình quân lúa đầu người, tăng 264,1 kg/người, gấp 2,17 lần.

=> Tốc độ tăng nhanh nhất là sản lượng lúa, tiếp đến là bình quân lương thực đầu người và số dân (3,55 lần; 2,17 lần và 1,64 lần).
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	Câu6

(4,0 điểm)

	a) So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của TD&MN BB và Tây Nguyên? Giải thích?
	2,0

	
	* So sánh:

+ Giống nhau:

- Cả hai vùng đều có diện tích lớn thuận lợi cho hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp.

- Có đất và khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại cây công nghiệp

- Lao động có nhiều kinh nghiệm trong trồng cây công nghiệp lâu năm

+ Khác nhau:

- Quy mô: Tây Nguyên có quy mô sản xuất lớn hơn TDMN BB 

- Cơ cấu cây trồng: Tây Nguyên chủ yếu trồng các loại cây nhiệt đới: cà phê, cao su, điều, hồ tiêu...; 

- TDMN BB chủ yếu trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt: chè, hồi, quế, sơn...

* Giải thích: Khác nhau chủ yếu do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên

Đặc điểm

Tây Nguyên

TDMNBB

Khí hậu

Tính chất cận xích đạo, thích hợp với cây trồng nhiệt đới.

Khí hậu nhiệt đới có một mùa đông lạnh là điều kiện thuận lợi phát triển cây trồng có nguồn gôc cận nhiệt và ôn đới...

Đất

Có diện tích đất đỏ ba dan lớn (1,36 triệu ha) thích hợp với tất cả các loại cây đặc biệt là cà phê, điều, cao su...

Có đất feralit phát triển trên đá vôi và đá phiến thích hợp các cây chè, hồi, quế, sơn...

Địa hình

Cao nguyên xếp tầng khá bằng phẳng, rộng lớn thuận lợi phát triển vùng chuyên canh cây CN quy mô lớn

Nhiều đồi núi, bề mặt bị cắt xẻ nên quy mô sản xuất nhỏ hơn.


	0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

	
	b) Những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển ngư nghiệp ở DHNTB
	2,0

	
	· Thuận lợi:

* Điều kiện tự nhiên:

· - Có bờ biển dài, các tỉnh đều giáp biển, vùng biển rộng và ấm, có ngư trường lớn (Hoàng Sa, Trường Sa và Ninh Thuận - Bình Thuận), có vùng nước trồi với nguồn hải sản phong phú.

· - Khí hậu có nhiều thuận lợi cho đánh bắt, nuôi trông thủy sản.

* Điều kiện kinh tế- xã hội:

· - Người dân có nhiều kinh nghiệm trong đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

· - Công nghiệp chế biến, cơ sở vật chất kĩ thuật cho ngành ngư nghiệp đang được đầu tư phát triển.

· - Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước ngày càng rộng lớn.

· - Chính sách NN ưu tiên, khuyến khích ngư nghiệp phát triển: vay vốn ưu đãi đoàn tàu thuyền đánh bắt xa bờ, hỗ trợ ngư dân...

· - Khó khăn:

· + Chịu ảnh hưởng của thiên tai (bão, lũ)

· + Nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản gần bờ

· + Thiếu vốn, phương tiện đánh bắt chưa hiện đại

· + Công nghiệp chế biến vẫn hạn chế, thị trường tiêu thụ chưa ổn định.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


---------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ 1


GV: ÂU VĂN KHẮP
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